
KÉ HOẠACH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỚI NHÀ TRÉ 24-36 THÁNG - LỚP Nhà tréĐ2 
Tên giáo viên: Trần Thị Hải– Nguyễn Thị Phương Bình - Lò Thị Tuyết 

Tuần 1 
Thời gian/hoạt động Từ 02/03 đến 06/03 Từ 09/03 đến 13/03 

Trần Thị Hải Nguyễn Thị Phương Bình 
Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nỏở. 
Huớng dẫn trẻ cất balo vào đúng ngăn tủ cá nhân, cởi và cât giày, dép vào đúng nơi quy định. 

Đón trẻ 

Thể dục sáng 

Tuần 2 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 

Tuần 3 
Từ 16/03 đến 20/03 

Lò Thị Tuyết 

Trò chuyện với trẻ v ngày Quộc tế phụ nữ 8/3: là ngày của các bà, mẹ, cô, chị, bạn gái, là ngày tôn vinh phụ nữ...... (MT31) 
# Ung dụng phương pháp Montessori : Dạy trẻ cách cởi giày, dép cá nhân đê đúng nơi quy định. Tăng cường cho trẻ hoạt động theo ý thích tại các góc ứng dụng phương pháp Mon: Góc thực hành kỹ năng cuộc sông: thực hành với các bộ giáo cụ trực quan, góc Bé chơi với hình và màu, góc Bê em, Góc Tạo hình... 
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 
Tuyên truyên với phụ huynh phòng chông một số dịch bệnh theo mùa: Bệnh viêm dường hô hấp, cúm A-B, thuỷ đậu, tay - chận - miệng 
Sử dụng table trên phân mêm school up đê điêm danh trẻ hàng ngày 

đi chậm, đi thường. ( Kêt hợp với vòng) 
Trọng động: 

* Khởi động: *Khởi động : Đi vòng tròn kết hợp với các kiêu đi: đi thường, đi nhanh, 

Tuần 4 
Từ 23/03 đến 27/03 

Trần Thị Hải 

+ ĐT1: Hô hấp: thối bóng (2 lấn x 4 nhịp). 
+ ĐT2: Tay: đưa 2 tay ra trước lên cao. (2 lân x 4 nhịp) 
+ ĐT3: Lung, bụng: hai tay chặp hông và vặn người sang 2 bên. (3 lân x 6 nhịp) 
+ ĐT4: Chân: đứng nhún chân. (2 lân x 4 nhịp). 
* Hổi tĩnh : Cho trẻ làm động tác điều hòa thả lỏng cơ thể 

TRƯỜNG 
MAM NON 

Mục tiêu 
thực hiện 

MT31 



Chơi - tập có chủ 
định 

T2 

Hoat động ngoài 
trời 

T5 

Nhận biết tập nói 

T3 Kỹ năng vút rác 
đúng nơi quy định 

(MT45) 
Am nhạc 

T6 

Trò chuyện về ngày 
8/3 

Bé biểu diễn bài hát 
T4 “ Biết vâng lời me" 

Kỹ năng sống 

T2 

trên nn nhạc đệm 
kết hợp vận động 
minh hoạ tự nhiên 
Hoạt động tạo hình 
Di màu chùm bóng 

bay 
Làm quen văn học 
Thơ: Mưa rơi (Dạy 
trẻ đọc thuộc thơ) 
HÐ phòng lthu viện 

-HÐNT 
+ HĐCCÐ:Trò 
chuyện vê bà, mẹ 

Hoat động nhận 
biết 

Ô tô đỏ -ô tô xanh 

Kỹ năng sống 

Am nhạc 

Bé học các mẫu 
|luyện thanh mới trên 

Khi đi ngoài trời nắn An toàn khi đi ô tô -
- trời mưa (MT13) xe máy 

đàn 

Nhận biết tập nói 
Bắp ngô 

Kỹ năng sống 

-HĐNT 
+HÐCCEĐ:Quan sát 
hoa đồng tiền 

Am nhạc 
Bé nghe và cảm 

nhận giai điệu bài 
hát “Trời năng, trời 

mưa" 

Hoạt động nhận 
biết 

HÐNT 
+ HÐCCÐ:Thí 
nghiệm vật nổi - vật 

Phân biệt trước - sau 
SO với bản thân trẻ 

(MT23) 
Kỹ năng sống 
Kỹ năng đi thang 
máy (MT14) 

Am nhạc 

Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình 
Bài 16: Vē mặt trời Bài 12: Tô màu ô tô 

và hoạ 
Làm quen văn học | Làm quen văn học 
Truyện: Chú voi tốt Thơ: con tàu (Dạy 
bụng ( Trẻ chưa biêt) trẻ đọc thuộc thơ) 
HÐ phòng sáng tụo HÐ phòng lthe việnHÐ phòng sáng tạo 

Bé vận động minh 
hoạ bài hát Trời 
năng trời mưa" trên 

nền nhạc đệm 

Hoạt động tạo hình 
Làm tàu hoả từ hộp 

sữa 

Làm quen văn học 
Đồng dao: Bà còng 

đi chợ trời mưa 

HÐNT 
+HĐCCÐ: Cùng cô 
tưới cây ở góc thiên 

MT45, 
MT13, 
MT23, 
MT14 



của bé. 
- TCVÐ: Lộn cầu 
vồng. 
- Chơi với phấn 

*Hát 
HÐNT 

TCVÐ: Cáo và thỏ chìm 
- Chơi với lá 

*Hát 

*Hát 

- HĐNT 

HÐNT |- HÐNT: 
+ HĐCĐ: Quan sát +HÐCÐ: Quan sát 
cây xoài thời tiết 

T4+TCVÐ: Lá và gió + TCVĐ: Dung 
+ Chơi tự do dăng, dung dẻ 
*Hát + Chơi với đổ chơi 

ngoài trời 
*Hát 

- HÐNT 

* HÐ phòng nội trợ * HÐ phòng nội trợ * HĐ phòng nội trợ 

*Hát 
HÐNT 

+ HĐCCÐ: Giao lưu + HĐCÐ:Trò 
T5văn nghệ 2 lớp nhà chuyện về các loài 

trẻ hoa mà bé biết. 
+ TCVÐ: Tập tầm +TCVĐ: Gieo hạt 
vông. 

TCVÐ: Chi chi TCVÐ: Rồng rắn 
chành chành lên mây. 
Chơi đồ chơi ngoài - Chơi với cát 

trời 
*Hát 

+ HĐCÐ: Quan sát +HĐCÐ: Quan sát 
vườn rau cây hoa giấy 

T3+TCVĐ: Gieo hạt. + TCVĐ: Trời năng 
+ Chơi tư do: Xé trời mưa sě 

giẩy , lá khô. + Chơi tự chọn: chơi + Choơi tự chọn: chơi vông. 
với sỏi với phẩn 

- HÐNT 
+ HĐCÐ: Thẳm + HĐCCÐ: Trò 
quan góc bé chuyện với trẻ vệ cô 
TCVĐ: 0 tô và chim giáo của bé. 

HÐNT 
+ HÐCÐ: Quan sát 

TCVÐ: Bắt chước 
tiễng kêu của các 
PTGT 
+ Chơi xếp ô tô 
*Hát 
|*Hát 

nhiên 

HÐNT 

ô 

*Hát 
HÐNT 

+ HÐCĐ: Quan sát 
cây bưởi 

+TCVÐ: Lộn cầu 

+ Chơi tự do: Chơi 
với sỏi. 
* HĐ phòng nội trự 
HÐNT 

+ HĐCCÐ: Quan sát 
tàu hoả 
+TCVÐ:Mèo đuối 
chuột. 
+ Chơi tư do: Chợi 
với đá. 
*Hát 
*Hát 
HÐNT 

+HÐCÐ: Thí nghiệm 
"Bặp cải đổi màu" 

+ TCVÐ: Trời năng -Chơi tự chọn 
trời mưa 

AUỞNG 
AM NO 
DÔ TH 



+ Chơi tự do : Chơi 
với lá khô 
|*HÐ phòng Mon 
HÐNT 

|+HĐCÐ: Làm bông 
hoa tặng bà, tặng mę 

T6TCVĐ: Đuổi bóng. 
+ Chơi tự do : Chơi 
theo ý thích 

Chơi tập ở các góc 

Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh 

Chơi tự do: Chơi + Chơi tự do : Chơi 
theo ý thích. đổ chơi ngoài trời. 
*HÐ phòng Mon *HÐ phòng Mon 
HÐNT HÐNT 

+HÐCÐ: Thăm quan tHĐCÐ: Quan sát + HĐCÐ: Trò 
phòng y tê vườn trường chuyện về thời tiết 
+TCVÐ: Gặp +TCVÐ: Bóng tròn mủa xuân 
bỏ giỏ. +TCVÐ: Kéo cưa 

lừa xẻ. 
+Chơi tự do : Chơi 
với phấn 

+ Chơi tự do. 

cua 

to . 

HChơi tu do : Về 
phấn tự do 

- (Góc trọng tâm: Góc bé chơi với hình và màu (Tl):Góc thực hành cuộc sông (T2); 
|Góc bế em (T3); Góc bé tập kể chuyện (T4), Góc hoạt động với đô vật ( T5) 
*Góc bé chơi với hình và màu: Tô màu các loại hoa 
Chuẩn bị : Giây A4 vẽ các loại hoa để trẻ tô màu 

* Góc bế em: Trẻ bể em búp bê, dùng thìa xúc ăn cho em, hát ru em búp bê ngủ. 

*HÐ phòng Mon 
HÐNT 

* Góc bé tập kể chuyện: Kể chuyện sáng tạo "chuyến du lịch của Thỏ con" 

|* Cho trė úng dụng phương pháp mon: 

Chuẩn bị: Tranh truyện về chuyến du lịch của thỏ con, hình ành thỏ đi du lịch bằng 
xe buýt,.... 

- Dạy trẻ thả hạt, xâu vòng, kẹp màu, rót hạt,... 
* Góc hoạt động với đồ vật: Cho trẻ chơi xâu hoa, xâu vòng tặng cô 
Chuẩn bị: Hoa xốp, hạt vòng và dây (MT7) 
Luyện tập rừa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng, ăn xong lau miệng, súc miệng nước muối đúng cách. 
Rèn trẻ cách lau nmặt, lau miệng, súc miệng nước muối sau khi ăn 

Cho trẻ nghe nhạc êm dịu khi ngủ dậy; vận động nhẹ nhàng; chải tóc cho tre; trẻ chơi 
trò chơi: Lộn cầu vồng, (MT8) 

MT7 

MT8 



Choi - tập buối 
chiều 

hiện 

T2 Chơi trò chơi: Tung 
và bắt bóng bằng hai 

tay (MT3) 
NBPB: Ôn phân biệt 

T3 truước – sau so với 
bản thân trẻ 

Nghe hát: Mẹ yêu 
không nào 

Trò chơi: Bò có 
mang vật trên lung 
BTT Bài 13: On 

nhận biết phía trước 

T4 

T5 

Chủ đề - Sự kiện 
Đánh giá KQ thực 

Hoạt động phòng 
Lego 

T6 

sau, to-nhỏ 

Hoạt động phòing 
thư viện 

Đọc thơ và hát các 
bài hát về cô giáo. 

NBTN: Nước cam, 
nước dưa hấu 

Cho trẻ làm quen bài 

Hoạt động phòng 
Lego 

thơ con tàu 
BTT Bài 7: Một và 

nhiều 

Rèn kỹ năng lê giáo 
khi có khách 

Trò chơi: Lăn bóng TCAN: Tai ai tinh Trò chơi: Nghe tiêng 
vào địch hát tìm độ vật 

NBPB: Nhân biêết 
một và nhiều 

vận động theo nhạc: 
Cá vàng bơi 

BTT Bài 9: Trước 

Hoạt động phòng 

sau 

thự viện 
Rèn kỹ năng chơi 
góc văn học cho trẻ 

NBTN: Hoa hông 

Trẻ đọc các bài thơ 
trong chủ đề 

Biểu diễn văn nghệ - Biểu diễn văn nghệ - Biều diễn văn nghệ - Biều diễn văn nghệ 
Nêu gương bé ngoan Nêu gương bé ngoan Nêu gương bé ngoan Nêu gương bé ngoan 

Ngày quốc tể phụ nữ 8/3 

Giáo viện 

MT3 
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